	CHÍNH PHỦ
	Céng hÒA x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

	
Số: 333/TTr-CP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
​_______________​________________________
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2017


TỜ TRÌNH 
Xin ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
___________
Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Căn cứ Điều 74 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH:

1. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (gọi tắt là Luật NSNN), thay thế Luật NSNN năm 2002 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách năm 2017. Tại khoản 1 Điều 74 Luật NSNN giao Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại.

2. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động rất phức tạp và khó lường tác động tới an ninh và phát triển của đất nước, hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, thông qua việc đưa mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Cùng với sự phát triển của hoạt động đối ngoại Nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại ngày càng được hoàn thiện, giữ vai trò quan trọng, là nguồn lực tập trung góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác đối ngoại bộc lộ những tồn tại, hạn chế chủ yếu như sau:

Một là, cơ chế quản lý, sử dụng ngân sách cho hoạt động đối ngoại Nhà nước còn phân tán, được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp quy (Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính…).

Hai là, hoạt động đối ngoại không chỉ diễn ra ở trong nước mà còn triển khai ở ngoài nước thông qua 98 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và  các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương. Theo đó, hoạt động đối ngoại không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà còn phải tuân thủ các Công ước quốc tế năm 1961, 1963; Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại, pháp luật nước sở tại. Mặt khác, nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa bao quát các nội dung đặc thù của Cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài; vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại ở ngoài nước (đặc biệt đối với nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản của các Cơ quan đại diện và Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài) gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do sự không tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Để hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả, kịp thời, phù hợp với đặc thù công tác đối ngoại, đồng thời giúp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách áp dụng trong lĩnh vực đối ngoại, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại là thực sự cần thiết. 

II. VỀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

1. Quan điểm:

- Cụ thể hóa Luật NSNN phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về những định hướng chính sách ưu tiên đối với hoạt động đối ngoại.  

- Hệ thống hóa các chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng kinh phí NSNN đảm bảo các hoạt động đối ngoại tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trên cơ sở phát huy những mặt tích cực, phù hợp với thực tiễn và khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý ngân sách nhà nước nói chung và trong lĩnh vực đối ngoại nói riêng.

2. Mục tiêu:

- Xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ trong quản lý ngân sách nhà nước, tạo điều kiện tập trung triển khai các nhiệm vụ đối ngoại nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hữu nghị, hợp tác bình đẳng phục vụ phát triển.    

- Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

III. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

1. Tên gọi của Nghị định:

Tại khoản 1 Điều 74 Luật NSNN “giao Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại”; tuy nhiên tại Điều 36 và Điều 38 Luật NSNN quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp không có lĩnh vực đối ngoại. Do các hoạt động đối ngoại được triển khai ở nhiều lĩnh vực; vì vậy, tên gọi của Nghị định là “Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại”.

2. Bố cục:

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương với 19 Điều. Cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4).

- Chương II. Nhiệm vụ chi NSNN cho hoạt động đối ngoại, gồm 02 Điều (Điều 5 và Điều 6).

- Chương III. Lập, chấp hành, quyết toán và công khai NSNN đối với một số hoạt động đối ngoại, gồm 10 Điều (từ Điều 7 đến Điều 16).

- Chương IV. Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 17 đến Điều 19).

3. Những nội dung cơ bản của Nghị định:

Hoạt động đối ngoại diễn ra cả trong và ngoài nước; các hoạt động đối ngoại ở nước ngoài thông qua hệ thống Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nên không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà còn tuân thủ các Công ước quốc tế liên quan; Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại và pháp luật nước sở tại. Do việc quản lý NSNN quy định quy trình quản lý, nên dự thảo Nghị định cần quy định chi tiết những nội dung về quy trình NSNN phù hợp với đặc thù của hoạt động đối ngoại.  

Dưới đây là những nội dung cơ bản của Nghị định:
3.1. Chương I. Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4). 

Chương này quy định: Phạm vi điều chỉnh quy định về thu và chi NSNN trong hoạt động đối ngoại; nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; lập dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật NSNN. Không điều chỉnh các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp và quy chế đặc thù của cơ quan có thẩm quyền. Đối tượng áp dụng là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.  

 3.2. Chương II. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước cho hoạt động đối ngoại, gồm 02 Điều (từ Điều 5 đến Điều 6). Chương này quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương cho hoạt động đối ngoại; nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương cho hoạt động đối ngoại.

3.3. Chương III. Lập, chấp hành, quyết toán và công khai NSNN đối với  hoạt động đối ngoại, gồm 10 Điều (từ Điều 7 đến Điều 16).

Về cơ bản, việc lập, chấp hành, quyết toán và công khai NSNN trong hoạt động đối ngoại của các cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện theo quy định Luật NSNN và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản pháp luật có liên quan. Do đặc điểm của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hoạt động ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên các cơ quan này không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà còn tuân thủ các Công ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia; Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại; pháp luật, tập quán, thông lệ của nước sở tại. Vì vậy, nội dung Chương này quy định các nội dung đặc thù trong công tác lập dự toán, chấp hành dự toán, kế toán và quyết toán NSNN trong một số hoạt động đối ngoại, cụ thể như sau:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ để duy trì hoạt động thường xuyên của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại. Trường hợp có những quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại.

- Đối với các hoạt động chuyên môn đặc thù bố trí trong dự toán của các cơ quan có cán bộ biệt phái tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện (hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài).
- Cơ quan kiểm soát chi: Do Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chi NSNN tại nước ngoài, vì vậy để phù hợp với thực tế của đơn vị, dự thảo Nghị định quy định: Cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện kiểm soát chi căn cứ trên chứng từ Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gửi về đảm bảo đúng quy định.

- Về quản lý, sử dụng số thu phí được để lại: 

Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao, số tiền phí, lệ phí được để lại theo chế độ hiện hành góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng lực hoạt động của Ngành, đồng thời còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đời sống, thu nhập, tạo tâm lý ổn định cho cán bộ yên tâm công tác, sẵn sàng theo sự phân công, điều động của Bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại được giao và hạn chế chảy máu chất xám cho Ngành; giúp tránh sự mua chuộc, dụ dỗ của các cơ quan đặc biệt nước ngoài. 

Với điều kiện bố trí NSNN còn khó khăn, để ngành ngoại giao có thêm nguồn kinh phí, chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, ngoài phần chi phí cần thiết để lại để bù đắp cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ công tác thu phí theo quy định tại  khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, dự thảo Nghị định cho phép các cơ quan nhà nước thu phí trong lĩnh vực ngoại giao được để lại một phần phí thực thu để hỗ trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ; chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở kế thừa kết quả tích cực của quy định hiện hành; nội dung này phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.
3.4. Chương IV. Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 17 đến Điều 19)
Nội dung Chương này quy định về trách nhiệm thi hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao; Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành, trong đó Nghị định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

IV. NỘI DUNG CHÍNH PHỦ XIN Ý KIẾN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Kế thừa kết quả đạt được của quy định hiện hành, Điều 14 dự thảo Nghị định quy định: “Số tiền phí trong lĩnh vực ngoại giao thực thu được để lại một phần để bù đắp chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ công tác thu phí theo quy định; chi hỗ trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin; chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ; chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, do:

- Nội dung quy định như trên phù hợp với nội dung quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí: “Trường hợp cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính theo quy định riêng của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ, tiền phí để lại được sử dụng theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ”; đồng thời phù hợp với quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu mua mới, xây dựng mới trụ sở của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, chưa thực hiện sửa chữa lớn, cải tạo các trụ sở hiện có. Vì vậy, việc sử dụng nguồn phí được để lại để hỗ trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin là cần thiết để trụ sở Cơ quan đại diện ngày được khang trang, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

- Mức sinh hoạt phí tối thiểu cho cán bộ, nhân viên và phu nhân/phu quân đi theo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ, sau hơn 11 năm chưa được điều chỉnh tăng cho nên hiện nay mức sinh hoạt phí của cán bộ tại Cơ quan đại diện đang ở mức thấp so với mức sống trung bình tại đa số các địa bàn, đời sống cho cán bộ, nhân viên và gia đình đi theo gặp khó khăn. Để hạn chế, khắc phục một phần khó khăn, bất cập nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã sử dụng số tiền phí, lệ phí được để lại để hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, nhân viên công tác tại Cơ quan đại diện, phạm vi áp dụng không chỉ cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao mà còn của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ… và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Báo Nhân dân… 

Khoản hỗ trợ này là nguồn khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đi nhiệm kỳ tại nước ngoài trong điều kiện mức sinh hoạt phí theo chế độ còn hạn chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc điều động, phân công cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại các địa bàn khó khăn và giúp giữ chân các cán bộ trẻ có năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho ngành, tránh tình trạng chảy máu chất xám; tránh những cám dỗ, mua chuộc của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các thế lực thù địch… Mặt khác, đây là khoản chi cho con người hiện đang được hưởng, nếu dừng thực hiện sẽ phát sinh những khó khăn, tâm tư của cán bộ, đặc biệt là cán bộ công tác tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và khó khăn cho ngành ngoại giao trong công tác cán bộ.
Vì vậy, để tạo điều kiện cho các ngành có thêm nguồn kinh phí, chủ động hơn trong nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhà nước ngày càng cao, trong điều kiện bố trí ngân sách nhà nước còn khó khăn, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định.

V. HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, GỒM:

1. Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Dự thảo Nghị định.

3. Báo cáo, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

4. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hồ sơ trình dự thảo Nghị định bao gồm báo cáo tác động của dự thảo Nghị định. 

Do dự thảo Nghị định này chỉ quy định chi tiết một điều của Luật NSNN; đồng thời trong Tờ trình Chính phủ đã nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Mặt khác, tại văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp nêu: Dự thảo Nghị định không quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Vì vậy Chính phủ thống nhất không xây dựng báo cáo tác động của dự thảo Nghị định này.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại (kèm theo), Chính phủ kính trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản để Chính phủ hoàn chỉnh trước khi ban hành theo thẩm quyền./.
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